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CH NGƯƠ  5                     

K  TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CH  Y UẾ Ủ Ế

CH NGƯƠ  5                     

K  TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CH  Y UẾ Ủ Ế

M c ụ
tiêu:
1. K  toán nguyên v t li uế ậ ệ
2. K  toán công c  d ng cế ụ ụ ụ
3. K  toán tài s n c  đ nhế ả ố ị
4. K  toán l ng và các kho n trích theo l ngế ươ ả ươ
5. K  toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ế ả ấ ả

ph mẩ
6. K  toán tiêu th  và xác đ nh k t qu  kinh doanhế ụ ị ế ả



K  TOÁN NGUYÊN V T LI UẾ Ậ ỆK  TOÁN NGUYÊN V T LI UẾ Ậ Ệ

Nguyên v t li uậ ệ  đ i t ng lao đ ng dùng ố ượ ộ
cho s n xu t s n ph mả ấ ả ẩ

Giá tr  ị nguyên v t li u ậ ệ xu t dùng chuy n ấ ể
hóa thành s n ph m đ c tính vào ả ẩ ượ chi phí 
s n xu tả ấ  c a doanh nghi p và hình thành ủ ệ
nên giá thành s n ph mả ẩ

Nguyên v t li uậ ệ  đ i t ng lao đ ng dùng ố ượ ộ
cho s n xu t s n ph mả ấ ả ẩ

Giá tr  ị nguyên v t li u ậ ệ xu t dùng chuy n ấ ể
hóa thành s n ph m đ c tính vào ả ẩ ượ chi phí 
s n xu tả ấ  c a doanh nghi p và hình thành ủ ệ
nên giá thành s n ph mả ẩ

s n ph mả ẩ

Thép



K  TOÁN NH P KHO NGUYÊN V T LI UẾ Ậ Ậ ỆK  TOÁN NH P KHO NGUYÊN V T LI UẾ Ậ Ậ Ệ

Nghi p v  1ệ ụ

Mua nguyên v t li u chính nh p kho v i giá mua ch a có thu  VAT ậ ệ ậ ớ ư ế
là 4.000, thu  VAT là 10%, ch a tr  ti n ng i bán. Chi phí v n ế ư ả ề ườ ậ
chuy n, b c x p tr  b ng ti n m t 840 (đã bao g m thu  VAT 5%)ể ố ế ả ằ ề ặ ồ ế

Mua nguyên v t li u chính nh p kho v i giá mua ch a có thu  VAT ậ ệ ậ ớ ư ế
là 4.000, thu  VAT là 10%, ch a tr  ti n ng i bán. Chi phí v n ế ư ả ề ườ ậ
chuy n, b c x p tr  b ng ti n m t 840 (đã bao g m thu  VAT 5%)ể ố ế ả ằ ề ặ ồ ế

N  152ợ Nguyên v t li uậ ệ 4.000

N  133 ợ VAT đ c kh u trượ ấ ừ 400

Có 331 Ph i tr  ng i bánả ả ườ 4.400

N  152ợ Nguyên v t li uậ ệ 800

N  133 ợ VAT đ c kh u trượ ấ ừ 40

Có 111 TM 840

Giá 
mua

Chi phí 
v n ậ
chuy nể



K  TOÁN NH P KHO NGUYÊN V T LI UẾ Ậ Ậ ỆK  TOÁN NH P KHO NGUYÊN V T LI UẾ Ậ Ậ Ệ

Nghi p v  2ệ ụ

Mua m t s  v t li u ph  nh p kho v i giá mua ch a thu  là 1.000, ộ ố ậ ệ ụ ậ ớ ư ế
thu  VAT là 10%, ch a tr  ti n ng i bán. Chi phí v n chuy n, b c ế ư ả ề ườ ậ ể ố
x p tr  b ng ti n m t 315 (đã bao g m thu  VAT 5%)ế ả ằ ề ặ ồ ế

Mua m t s  v t li u ph  nh p kho v i giá mua ch a thu  là 1.000, ộ ố ậ ệ ụ ậ ớ ư ế
thu  VAT là 10%, ch a tr  ti n ng i bán. Chi phí v n chuy n, b c ế ư ả ề ườ ậ ể ố
x p tr  b ng ti n m t 315 (đã bao g m thu  VAT 5%)ế ả ằ ề ặ ồ ế

N  152ợ Nguyên v t li uậ ệ 1.000

N  133 ợ VAT đ c kh u trượ ấ ừ 100

Có 331 Ph i tr  ng i bánả ả ườ 1.100

N  152ợ Nguyên v t li uậ ệ 300

N  133 ợ VAT đ c kh u trượ ấ ừ 15

Có 111 TM 315

Giá 
mua

Chi phí 
v n ậ
chuy nể



K  TOÁN NH P KHO NGUYÊN V T LI UẾ Ậ Ậ ỆK  TOÁN NH P KHO NGUYÊN V T LI UẾ Ậ Ậ Ệ

Nghi p v  3ệ ụ

Dùng ti n g i ngân hàng thanh toán cho ề ử
ng i bán t i nghi p v  1 và 2ườ ạ ệ ụ
Dùng ti n g i ngân hàng thanh toán cho ề ử
ng i bán t i nghi p v  1 và 2ườ ạ ệ ụ

N  331ợ Ph i tr  ng i bánả ả ườ 5.500

Có 112 Ti n g i ngân hàngề ử 5.500



K  TOÁN XU T KHO NGUYÊN V T LI UẾ Ấ Ậ ỆK  TOÁN XU T KHO NGUYÊN V T LI UẾ Ấ Ậ Ệ

Nghi p v  4ệ ụ

Xu t kho v t li u chính dùng cho s n xu t ấ ậ ệ ả ấ
s n ph m 50.000ả ẩ
Xu t kho v t li u chính dùng cho s n xu t ấ ậ ệ ả ấ
s n ph m 50.000ả ẩ

N  621ợ CP Nguyên v t li u tr c ậ ệ ự
ti pế

50.000

Có 152 Nguyên v t li uậ ệ 50.000



K  TOÁN XU T KHO NGUYÊN V T LI UẾ Ấ Ậ ỆK  TOÁN XU T KHO NGUYÊN V T LI UẾ Ấ Ậ Ệ

Nghi p v  5ệ ụ

Xu t kho v t li u ph  dùng cho s n xu t ấ ậ ệ ụ ả ấ
s n ph m 5.000, qu n lý phân x ng 200ả ẩ ả ưở
Xu t kho v t li u ph  dùng cho s n xu t ấ ậ ệ ụ ả ấ
s n ph m 5.000, qu n lý phân x ng 200ả ẩ ả ưở

N  621ợ Nguyên v t li u tr c ậ ệ ự
ti pế

5.000

N  627ợ Chi phí s n xu t chungả ấ 200

Có 152 Nguyên v t li uậ ệ 5.200



K  TOÁN XU T KHO NGUYÊN V T LI UẾ Ấ Ậ ỆK  TOÁN XU T KHO NGUYÊN V T LI UẾ Ấ Ậ Ệ

Nghi p v  6ệ ụ

Xu t nhiên li u dùng cho s n xu t s n ấ ệ ả ấ ả
ph m 4.000, qu n lý phân x ng 500ẩ ả ưở
Xu t nhiên li u dùng cho s n xu t s n ấ ệ ả ấ ả
ph m 4.000, qu n lý phân x ng 500ẩ ả ưở

N  621ợ Nguyên v t li u tr c ậ ệ ự
ti pế

4.000

N  627ợ Chi phí s n xu t chungả ấ 500

Có 152 Nguyên v t li uậ ệ 4.500



K  TOÁN CÔNG C  D NG CẾ Ụ Ụ ỤK  TOÁN CÔNG C  D NG CẾ Ụ Ụ Ụ

Công c  d ng cụ ụ ụ là t  li u lao đ ng không ư ệ ộ
đ  đi u ki n tiêu chu n v  giá tr  và th i ủ ề ệ ẩ ề ị ờ
gian s  d ng đ  ghi nh n là tài s n c  đ nhử ụ ể ậ ả ố ị

Công c  d ng c  ụ ụ ụ có th  tham gia ể nhi u chu ề
kỳ s n xu tả ấ  nên giá tr  c a chúng đ c ị ủ ượ
phân bổ m t l n ho c nhi u l n vào chi ộ ầ ặ ề ầ
phí s n xu t trong kỳ.ả ấ

Công c  d ng cụ ụ ụ là t  li u lao đ ng không ư ệ ộ
đ  đi u ki n tiêu chu n v  giá tr  và th i ủ ề ệ ẩ ề ị ờ
gian s  d ng đ  ghi nh n là tài s n c  đ nhử ụ ể ậ ả ố ị

Công c  d ng c  ụ ụ ụ có th  tham gia ể nhi u chu ề
kỳ s n xu tả ấ  nên giá tr  c a chúng đ c ị ủ ượ
phân bổ m t l n ho c nhi u l n vào chi ộ ầ ặ ề ầ
phí s n xu t trong kỳ.ả ấ

s n ph mả ẩ



K  TOÁN NH P KHO CÔNG C  D NG Ế Ậ Ụ Ụ
CỤ

K  TOÁN NH P KHO CÔNG C  D NG Ế Ậ Ụ Ụ
CỤ

Nghi p v  7ệ ụ
Mua m t s  công c  d ng c  nh p kho ch a tr  ti n ộ ố ụ ụ ụ ậ ư ả ề
ng i bán là 5.500 bao g m thu  là 500. Chi phí v n ườ ồ ế ậ
chuy n (bao g m thu  VAT đ u vào 5%) ph i tr  cho ể ồ ế ầ ả ả
ng i v n chuy n là 420.ườ ậ ể

Mua m t s  công c  d ng c  nh p kho ch a tr  ti n ộ ố ụ ụ ụ ậ ư ả ề
ng i bán là 5.500 bao g m thu  là 500. Chi phí v n ườ ồ ế ậ
chuy n (bao g m thu  VAT đ u vào 5%) ph i tr  cho ể ồ ế ầ ả ả
ng i v n chuy n là 420.ườ ậ ể

N  153ợ Công c  d ng cụ ụ ụ 5.000

N  133 ợ VAT đ c kh u trượ ấ ừ 500

Có 331 Ph i tr  ng i bánả ả ườ 5.500

Giá 
mua

Chi phí 
v n ậ
chuy nể

N  153ợ Công c  d ng cụ ụ ụ 400

N  133 ợ VAT đ c kh u trượ ấ ừ 20

Có 331 Ph i tr  ng i bánả ả ườ 420



K  TOÁN NH P KHO CÔNG C  D NG Ế Ậ Ụ Ụ
CỤ

K  TOÁN NH P KHO CÔNG C  D NG Ế Ậ Ụ Ụ
CỤ

Nghi p v  8ệ ụ

Thanh toán cho ng i bán và ti n công v n chuy n  ườ ề ậ ể ở
nghi p v  7 b ng ti n m t.ệ ụ ằ ề ặ
Thanh toán cho ng i bán và ti n công v n chuy n  ườ ề ậ ể ở
nghi p v  7 b ng ti n m t.ệ ụ ằ ề ặ

N  331ợ Ph i tr  ng i bánả ả ườ 5.920

Có 111 Ti n m tề ặ 5.920



K  TOÁN XU T KHO CÔNG C  D NG Ế Ấ Ụ Ụ
CỤ

K  TOÁN XU T KHO CÔNG C  D NG Ế Ấ Ụ Ụ
CỤ

Nghi p v  9ệ ụ

Xu t kho công c  d ng c  tr  giá 200 cho b  ấ ụ ụ ụ ị ộ
ph n qu n lý phân x ngậ ả ưở
Xu t kho công c  d ng c  tr  giá 200 cho b  ấ ụ ụ ụ ị ộ
ph n qu n lý phân x ngậ ả ưở

N  627ợ Chi phí s n xu t ả ấ
chung

200

Có 153 Công c  d ng cụ ụ ụ 200



K  TOÁN XU T KHO CÔNG C  D NG Ế Ấ Ụ Ụ
CỤ

K  TOÁN XU T KHO CÔNG C  D NG Ế Ấ Ụ Ụ
CỤ

Nghi p v  10ệ ụ

Xu t kho công c  d ng c  tr  giá 5.000 cho b  ấ ụ ụ ụ ị ộ
ph n qu n lý phân x ng và phân b  d n trong ậ ả ưở ổ ầ
10 tháng

Xu t kho công c  d ng c  tr  giá 5.000 cho b  ấ ụ ụ ụ ị ộ
ph n qu n lý phân x ng và phân b  d n trong ậ ả ưở ổ ầ
10 tháng

N  142ợ Chi phí tr  tr cả ướ 5.000

Có 153 Công c  d ng cụ ụ ụ 5.000

N  627ợ Chi phi san xuat chung 500

Có 142 Chi phí tr  tr cả ướ 500

(5.000 / 10 tháng = 500)



K  TOÁN TÀI S N C  Đ NHẾ Ả Ố ỊK  TOÁN TÀI S N C  Đ NHẾ Ả Ố Ị

Tài s n c  đ nh h u hình:ả ố ị ữ  tài s n có hình thái ả v t ậ
ch tấ  do doanh nghi p n m gi  đ  s  d ng cho ệ ắ ữ ể ử ụ
ho t đ ng s n xu t kinh doanh th a các đi u ạ ộ ả ấ ỏ ề
ki n:ệ

-Ch c ch n thu đ c ắ ắ ượ l i ích kinh tợ ế trong t ng ươ
lai t  vi c s  d ng tài s n đó;ừ ệ ử ụ ả

-Nguyên giá xác đ nh ị tin c yậ

-Th i gian s  d ng c tính trên ờ ử ụ ướ 1 năm

-Đ  tiêu chu n giá trủ ẩ ị t  10 tri u tr  lênừ ệ ở

Tài s n c  đ nh h u hình:ả ố ị ữ  tài s n có hình thái ả v t ậ
ch tấ  do doanh nghi p n m gi  đ  s  d ng cho ệ ắ ữ ể ử ụ
ho t đ ng s n xu t kinh doanh th a các đi u ạ ộ ả ấ ỏ ề
ki n:ệ

-Ch c ch n thu đ c ắ ắ ượ l i ích kinh tợ ế trong t ng ươ
lai t  vi c s  d ng tài s n đó;ừ ệ ử ụ ả

-Nguyên giá xác đ nh ị tin c yậ

-Th i gian s  d ng c tính trên ờ ử ụ ướ 1 năm

-Đ  tiêu chu n giá trủ ẩ ị t  10 tri u tr  lênừ ệ ở



K  TOÁN TÀI S N C  Đ NHẾ Ả Ố ỊK  TOÁN TÀI S N C  Đ NHẾ Ả Ố Ị

Tài s n c  đ nh h u hình bao g m:ả ố ị ữ ồ

- Nhà c a, v t ki n trúcử ậ ế

- Máy móc thi t bế ị

- Ph ng ti n v n t iươ ệ ậ ả

- Thi t b  d ng c  qu n lýế ị ụ ụ ả

- Cây lâu năm, súc v t làm vi c và cho s n ph mậ ệ ả ẩ

- Tài s n c  đ nh h u hình khác.ả ố ị ữ

Tài s n c  đ nh h u hình bao g m:ả ố ị ữ ồ

- Nhà c a, v t ki n trúcử ậ ế

- Máy móc thi t bế ị

- Ph ng ti n v n t iươ ệ ậ ả

- Thi t b  d ng c  qu n lýế ị ụ ụ ả

- Cây lâu năm, súc v t làm vi c và cho s n ph mậ ệ ả ẩ

- Tài s n c  đ nh h u hình khác.ả ố ị ữ



K  TOÁN TÀI S N C  Đ NHẾ Ả Ố ỊK  TOÁN TÀI S N C  Đ NHẾ Ả Ố Ị

Tài s n c  đ nh vô hình:ả ố ị  tài s n ả không có hình 
thái v t ch tậ ấ  do doanh nghi p n m gi  đ  s  ệ ắ ữ ể ử
d ng cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh, cung ụ ạ ộ ả ấ
c p d ch v  th a các đi u ki n:ấ ị ụ ỏ ề ệ

-Ch c ch n thu đ c ắ ắ ượ l i ích kinh tợ ế trong t ng ươ
lai t  vi c s  d ng tài s n đó;ừ ệ ử ụ ả

-Nguyên giá xác đ nh ị tin c yậ

-Th i gian s  d ng c tính trên ờ ử ụ ướ 1 năm

-Đ  tiêu chu n giá trủ ẩ ị t  10 tri u tr  lênừ ệ ở

Tài s n c  đ nh vô hình:ả ố ị  tài s n ả không có hình 
thái v t ch tậ ấ  do doanh nghi p n m gi  đ  s  ệ ắ ữ ể ử
d ng cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh, cung ụ ạ ộ ả ấ
c p d ch v  th a các đi u ki n:ấ ị ụ ỏ ề ệ

-Ch c ch n thu đ c ắ ắ ượ l i ích kinh tợ ế trong t ng ươ
lai t  vi c s  d ng tài s n đó;ừ ệ ử ụ ả

-Nguyên giá xác đ nh ị tin c yậ

-Th i gian s  d ng c tính trên ờ ử ụ ướ 1 năm

-Đ  tiêu chu n giá trủ ẩ ị t  10 tri u tr  lênừ ệ ở



K  TOÁN TÀI S N C  Đ NHẾ Ả Ố ỊK  TOÁN TÀI S N C  Đ NHẾ Ả Ố Ị

Tài s n c  đ nh vô hình bao g m:ả ố ị ồ

- Quy n s  d ng đ tề ử ụ ấ

- Quy n phát hànhề

- B n quy n, b ng sáng chả ề ằ ế

- Nhãn hi u hàng hóaệ

- Ph n m m máy vi tínhầ ề

- Gi y phép và gi y phép nh ng quy nấ ấ ượ ề

-Tài s n c  đ nh khác.ả ố ị

Tài s n c  đ nh vô hình bao g m:ả ố ị ồ

- Quy n s  d ng đ tề ử ụ ấ

- Quy n phát hànhề

- B n quy n, b ng sáng chả ề ằ ế

- Nhãn hi u hàng hóaệ

- Ph n m m máy vi tínhầ ề

- Gi y phép và gi y phép nh ng quy nấ ấ ượ ề

-Tài s n c  đ nh khác.ả ố ị



K  TOÁN KH U HAO TÀI S N C  Đ NHẾ Ấ Ả Ố ỊK  TOÁN KH U HAO TÀI S N C  Đ NHẾ Ấ Ả Ố Ị

Kh u hao Tài s n c  đ nh ấ ả ố ị là ph ng pháp phân ươ
b  m t cách có h  th ng nguyên giá tài s n c  ổ ộ ệ ố ả ố
đ nh vào chi phí s n xu t kinh doanh trong th i ị ả ấ ờ
gian s  d ng tài s n c  đ nh.ử ụ ả ố ị
Nguyên giá phân b  phù h p nguyên t c doanh ổ ợ ắ
thu phù h pợ  chi phí.

Trong quá trình s  d ng, th i gian s  d ng tài ử ụ ờ ử ụ
s n s  gi m do hao mòn, h  h ng, l i th i.ả ẽ ả ư ỏ ỗ ờ
Quy n s  d ng đ t ề ử ụ ấ vô h nạ  không trích kh u haoấ

Kh u hao Tài s n c  đ nh ấ ả ố ị là ph ng pháp phân ươ
b  m t cách có h  th ng nguyên giá tài s n c  ổ ộ ệ ố ả ố
đ nh vào chi phí s n xu t kinh doanh trong th i ị ả ấ ờ
gian s  d ng tài s n c  đ nh.ử ụ ả ố ị
Nguyên giá phân b  phù h p nguyên t c doanh ổ ợ ắ
thu phù h pợ  chi phí.

Trong quá trình s  d ng, th i gian s  d ng tài ử ụ ờ ử ụ
s n s  gi m do hao mòn, h  h ng, l i th i.ả ẽ ả ư ỏ ỗ ờ
Quy n s  d ng đ t ề ử ụ ấ vô h nạ  không trích kh u haoấ



K  TOÁN KH U HAO TÀI S N C  Đ NHẾ Ấ Ả Ố ỊK  TOÁN KH U HAO TÀI S N C  Đ NHẾ Ấ Ả Ố Ị

Nguyên giá: Toàn b  chi phí doanh nghi p ph i b  ra ộ ệ ả ỏ
đ  có đ c TSCĐ tính đ n th i đi m đ a tài s n đó ể ượ ế ờ ể ư ả
vào tr ng thái s n sàng s  d ngạ ẵ ử ụ
Th i gian s  d ng h u íchờ ử ụ ữ : là th i gian TSCĐ phát ờ
huy đ c tác d ng cho s n xu t kinh doanh.ượ ụ ả ấ
Giá tr  có th  thu h iị ể ồ : là giá tr  c tính thu đ c ị ướ ượ
trong t ng lai t  vi c s  d ng tài s n, bao g m c  ươ ừ ệ ử ụ ả ồ ả
giá tr  thanh lý c a chúngị ủ

Các y u t  đ  tính kh u hao:ế ố ể ấ



K  TOÁN KH U HAO TÀI S N C  Đ NHẾ Ấ Ả Ố ỊK  TOÁN KH U HAO TÀI S N C  Đ NHẾ Ấ Ả Ố Ị

3 ph ng pháp kh u hao:ươ ấ

1.Kh u hao đ ng th ngấ ườ ẳ
2.Kh u hao theo s  d  gi m d nấ ố ư ả ầ
3.Kh u hao theo s  l ng s n ph mấ ố ượ ả ẩ

3 ph ng pháp kh u hao:ươ ấ

1.Kh u hao đ ng th ngấ ườ ẳ
2.Kh u hao theo s  d  gi m d nấ ố ư ả ầ
3.Kh u hao theo s  l ng s n ph mấ ố ượ ả ẩ



KH U HAO Đ NG TH NGẤ ƯỜ Ẳ

Công th c tính chi phí kh u hao đ ng th ng hàng năm :ứ ấ ườ ẳ
Nguyên giá tính kh u hao / Th i gian s  d ng c tính (năm)ấ ờ ử ụ ướ

Công th c tính chi phí kh u hao đ ng th ng hàng năm :ứ ấ ườ ẳ
Nguyên giá tính kh u hao / Th i gian s  d ng c tính (năm)ấ ờ ử ụ ướ

Nguyên giá
Giá tr  có thị ể

thu h iồ
Nguyên giá 

tính kh u haoấ

Th i gianờ
s  d ngử ụ
 (năm)

Chi phí
kh u haoấ

Nguyên giá 
tính kh u haoấ

16.000     -      1.000     =     15.000

15,000     ÷          5          =      3.000



KH U HAO THEO S  D  GI M D N Ấ Ố Ư Ả Ầ
CÓ ĐI U CH NHỀ Ỉ

Không gi ng ph ng pháp kh u hao khác, giá tr  có th  thu h i ố ươ ấ ị ể ồ
không c n ph i xác đ nh khi tính kh u hao theo s  d  gi m d n ầ ả ị ấ ố ư ả ầ
có đi u ch nh.  ề ỉ

Không gi ng ph ng pháp kh u hao khác, giá tr  có th  thu h i ố ươ ấ ị ể ồ
không c n ph i xác đ nh khi tính kh u hao theo s  d  gi m d n ầ ả ị ấ ố ư ả ầ
có đi u ch nh.  ề ỉ

T  l  ỷ ệ
kh u hao ấ

nhanh

Chi phí
kh u haoấ

Giá tr  còn l iị ạ
tài s n ả
c  đ nhố ị

T  l  ỷ ệ
kh u hao ấ

nhanh

H  s  ệ ố
đi u ch nhề ỉ

(1,5 – 2 – 2,5)

T  l  kh u ỷ ệ ấ
hao theo 

đ ng th ngườ ẳ

20%                 10%     X        2

  100                    1.000     X       20%



KH U HAO THEO S  L NG S N Ấ Ố ƯỢ Ả
PH MẦ

Theo ph ng pháp s  l ng s n ph mươ ố ượ ả ẩ , 1 xác đ nh s n l ng theo công su t thi t ị ả ượ ấ ế
k  trong toàn b  th i gian s  d ng tài s n, ế ộ ờ ử ụ ả 2 S  l ng, kh i l ng s n ph m th c ố ượ ố ượ ả ẩ ự
t  s n xu t hàng tháng, hàng năm c a tài s n c  đ nh, và ế ả ấ ủ ả ố ị 3 chi phí kh u hao/đ n v  ấ ơ ị
s n l ng theo công su t thi t k .ả ượ ấ ế ế

Theo ph ng pháp s  l ng s n ph mươ ố ượ ả ẩ , 1 xác đ nh s n l ng theo công su t thi t ị ả ượ ấ ế
k  trong toàn b  th i gian s  d ng tài s n, ế ộ ờ ử ụ ả 2 S  l ng, kh i l ng s n ph m th c ố ượ ố ượ ả ẩ ự
t  s n xu t hàng tháng, hàng năm c a tài s n c  đ nh, và ế ả ấ ủ ả ố ị 3 chi phí kh u hao/đ n v  ấ ơ ị
s n l ng theo công su t thi t k .ả ượ ấ ế ế

Nguyên giá
tính 

kh u haoấ

T ng s n ổ ả
l ng theo ượ
công su t ấ

thi t kế ế

Nguyên giá 
tính 

kh u haoấ
 đ n vơ ị

$12,000    ÷  100,000 SP   =   $0.12

S n l ng ả ượ
th c hi n ự ệ
trong kỳ

Chi phí
kh u haoấ

Nguyên giá 
tính 

kh u haoấ
 đ n vơ ị

$0.12     x     15,000 SP   =   $1,800



K  TOÁN KH U HAO TÀI S N C  Đ NHẾ Ấ Ả Ố ỊK  TOÁN KH U HAO TÀI S N C  Đ NHẾ Ấ Ả Ố Ị

Nghi p v  10ệ ụ

Trích kh u hao tài s n c  đ nh h u hình t i phân x ng ấ ả ố ị ữ ạ ưở
trong tháng là 11.000, tài s n c  đ nh h u hình t i phòng ả ố ị ữ ạ
bán hàng là 500, b  ph n qu n lý doanh nghi p là 300 ộ ậ ả ệ đ a ư
vào chi phí s n xu t, kinh doanh ả ấ

Trích kh u hao tài s n c  đ nh h u hình t i phân x ng ấ ả ố ị ữ ạ ưở
trong tháng là 11.000, tài s n c  đ nh h u hình t i phòng ả ố ị ữ ạ
bán hàng là 500, b  ph n qu n lý doanh nghi p là 300 ộ ậ ả ệ đ a ư
vào chi phí s n xu t, kinh doanh ả ấ

N  627ợ Chi phí s n xu t chungả ấ 11.000

N  641ợ Chi phí bán hàng 500

N  642ợ Chi phí qu n lý DNả 300

Có 214 Hao mòn lũy k  TSCĐế 11.800



K  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố ỊK  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố Ị

S a ch a th ng xuyênử ữ ườ  mang tính b o d ngả ưỡ , là s a ch a ử ữ
b  ph n không quan tr ng c a TSCĐ, th i gian s a ch a ộ ậ ọ ủ ờ ử ữ
ng n, chi phí không l n, nên chi phí phát sinh đ c ghi vào ắ ớ ượ
chi phí s n xu t trong kỳả ấ .

S a ch a l n ử ữ ớ mang tính ph c h i, ụ ồ là vi c thay th  nh ng ệ ế ữ
b  ph n, chi ti t h  h ng, n u không thay th , s a ch a ộ ậ ế ư ỏ ế ế ử ữ
thì TSCĐ s  không ho t đ ng ho c ho t đ ng không bình ẽ ạ ộ ặ ạ ộ
th ng. Th i gian s a ch a dài, chi phí l n. Toàn b  chi ườ ờ ử ữ ớ ộ
phí t p h p t i ậ ợ ạ Tài kho n Xây d ng c  b n d  dang-2413, ả ự ơ ả ở
sau khi hoàn thành đ c chuy n vàoượ ể  Chi phí tr  tr c – ả ướ
242 ho c ặ Tài s n c  đ nh - 211ả ố ị



K  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố ỊK  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố Ị

Nghi p v  11ệ ụ

Xu t ph  tùng thay th  đ  s a ch a th ng ấ ụ ế ể ử ữ ườ
xuyên máy móc  phân x ng s n xu t là 600ở ưở ả ấ
Xu t ph  tùng thay th  đ  s a ch a th ng ấ ụ ế ể ử ữ ườ
xuyên máy móc  phân x ng s n xu t là 600ở ưở ả ấ

N  627ợ Chi phí s n xu t chungả ấ 600

Có 152 NVL-Ph  tùng thay thụ ế 600



K  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố ỊK  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố Ị

Nghi p v  12ệ ụ

Xu t ph  tùng thay th  đ  s a ch a TSCĐ ấ ụ ế ể ử ữ
40.000
Xu t ph  tùng thay th  đ  s a ch a TSCĐ ấ ụ ế ể ử ữ
40.000

N  241ợ Chi phí XDCB d  dangở 40.000

Có 152 NVL-Ph  tùng thay thụ ế 40.000



K  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố ỊK  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố Ị

Nghi p v  13ệ ụ

Xu t công c  d ng c  ra ph c v  cho công vi c ấ ụ ụ ụ ụ ụ ệ
s a ch a 5.000ử ữ
Xu t công c  d ng c  ra ph c v  cho công vi c ấ ụ ụ ụ ụ ụ ệ
s a ch a 5.000ử ữ

N  241ợ Chi phí XDCB d  dangở 5.000

Có 153 Công c  d ng cụ ụ ụ 5.000



K  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố ỊK  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố Ị

Nghi p v  14ệ ụ

Trích l ng ph i tr  cho công nhân s a ch a ươ ả ả ử ữ
TSCĐ là  5.000
Trích l ng ph i tr  cho công nhân s a ch a ươ ả ả ử ữ
TSCĐ là  5.000

N  241ợ Chi phí XDCB d  dangở 5.000

Có 334 L ng ph i tr  CNVươ ả ả 5.000



K  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố ỊK  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố Ị

Nghi p v  15ệ ụ

Trích các kho n theo l ng (BHXH, BHYT, ả ươ
KPCĐ) là  950
Trích các kho n theo l ng (BHXH, BHYT, ả ươ
KPCĐ) là  950

N  241ợ Chi phí XDCB d  dangở 950

Có 338 Ph i tr  khácả ả 950



K  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố ỊK  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố Ị

Nghi p v  16ệ ụ

Chi 5.000 ti n m t đ  tr  cho các chi phí khác ề ặ ể ả
phát sinh trong quá trình s a ch aử ữ
Chi 5.000 ti n m t đ  tr  cho các chi phí khác ề ặ ể ả
phát sinh trong quá trình s a ch aử ữ

N  241ợ Chi phí XDCB d  dangở 5.000

Có 111 Ti n m tề ặ 5.000



K  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố ỊK  TOÁN S A CH A TÀI S N C  Đ NHẾ Ử Ữ Ả Ố Ị

Nghi p v  17ệ ụ

Công vi c s a ch a l n hoàn thành, bàn giao đ a ệ ử ữ ớ ư
TSCĐ vào ho t đ ng, k  toán quy t toán chi phí ạ ộ ế ế
phát sinh th c t  và phân b  d n trong 30 tháng ự ế ổ ầ

Công vi c s a ch a l n hoàn thành, bàn giao đ a ệ ử ữ ớ ư
TSCĐ vào ho t đ ng, k  toán quy t toán chi phí ạ ộ ế ế
phát sinh th c t  và phân b  d n trong 30 tháng ự ế ổ ầ

N  242ợ Chi phí tr  tr c dài h nả ướ ạ 55.950

Có 241 Chi phí XDCB d  dangở 55.950



K  TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO N Ế Ề ƯƠ Ả
TRÍCH THEO L NGƯƠ

K  TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO N Ế Ề ƯƠ Ả
TRÍCH THEO L NGƯƠ

Chi phí l ng bao g m:ươ ồ

Chi phí nhân công tr c ti pự ế

Chi phí nhân viên qu n lý s n xu tả ả ấ

Chi phí nhân viên bán hàng

Chi phí nhân viên qu n lý doanh nghi pả ệ



K  TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO N Ế Ề ƯƠ Ả
TRÍCH THEO L NGƯƠ

K  TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO N Ế Ề ƯƠ Ả
TRÍCH THEO L NGƯƠ

Ti n l ng:ề ươ là ph n thù lao lao đ ng đ c bi u hi n b ng ầ ộ ượ ể ệ ằ
ti n mà doanh nghi p tr  cho ng i lao đ ng.ề ệ ả ườ ộ

 B o hi m xã h i: ả ể ộ trích 22% trên t ng qu  l ng c p ổ ỹ ươ ấ
b c và ph  c p c a nhân viên, trong đó ậ ụ ấ ủ doanh nghi p ệ
ch u 16%,ị  nhân viên ch u 6%ị

 B o hi m y t  ả ể ế trích 4,5% trên t ng qu  l ng th c t  ổ ỹ ươ ự ế
c a  nhân viên, trong đó ủ doanh nghi p ch u 3%,ệ ị  nhân 
viên ch u 1,5%ị

 Kinh phí công đoàn: trích 2%

 B o hi m th t nghi p 2% Dn ch u 1%, ng i LD ch u ả ể ấ ệ ị ườ ị
1%.

Các kho n trích theo l ng bao g m:ả ươ ồ



K  TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO N Ế Ề ƯƠ Ả
TRÍCH THEO L NGƯƠ

K  TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO N Ế Ề ƯƠ Ả
TRÍCH THEO L NGƯƠ

Kho n trích theo l ngả ươ

Các kho n ả
theo l ngươ

Trích theo l ng ươ
đ a vào chi phíư

Tr  l ng ừ ươ
nhân viên

C ng ộ

BHXH 16% 6% 22%

BHYT 3% 1,5% 4,5%

KPCĐ
BHTN

2%
1%

-
1%

2%
2%

C ngộ 22% 8,5% 30,5%



K  TOÁN L NG VÀ TRÍCH THEO L NGẾ ƯƠ ƯƠK  TOÁN L NG VÀ TRÍCH THEO L NGẾ ƯƠ ƯƠ

Nghi p v  18ệ ụ

ng l ng kỳ 1 cho công nhân viên 16.000 b ng Ứ ươ ằ
ti n m tề ặ

ng l ng kỳ 1 cho công nhân viên 16.000 b ng Ứ ươ ằ
ti n m tề ặ

N  334ợ L ng ph i tr  CNVươ ả ả 16.000

Có 111 Ti n m tề ặ 16.000



K  TOÁN L NG VÀ TRÍCH THEO L NGẾ ƯƠ ƯƠK  TOÁN L NG VÀ TRÍCH THEO L NGẾ ƯƠ ƯƠ

Nghi p v  19ệ ụ

Cu i tháng, k  toán xác đ nh ti n l ng ph i tr  ố ế ị ề ươ ả ả
công nhân viên nh  sau:ư

-Công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m: 28.000ự ế ả ấ ả ẩ

-Nhân viên qu n lý phân x ng: 7.000ả ưở

Cu i tháng, k  toán xác đ nh ti n l ng ph i tr  ố ế ị ề ươ ả ả
công nhân viên nh  sau:ư

-Công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m: 28.000ự ế ả ấ ả ẩ

-Nhân viên qu n lý phân x ng: 7.000ả ưở

N  622ợ Chi phí nhân công tr c ti pự ế 28.000

N  627ợ Chi phí s n xu t chungả ấ 7.000

Có 334 L ng ph i tr  CNVươ ả ả 35.000



K  TOÁN L NG VÀ TRÍCH THEO L NGẾ ƯƠ ƯƠK  TOÁN L NG VÀ TRÍCH THEO L NGẾ ƯƠ ƯƠ

Nghi p v  20ệ ụ

Thanh toán l ng kỳ 2 cho công nhân viên b ng ươ ằ
ti n m t là 16.900ề ặ
Thanh toán l ng kỳ 2 cho công nhân viên b ng ươ ằ
ti n m t là 16.900ề ặ

N  334ợ L ng ph i tr  CNVươ ả ả 16.900

Có 111 Ti n m tề ặ 16.900



K  TOÁN L NG VÀ TRÍCH THEO L NGẾ ƯƠ ƯƠK  TOÁN L NG VÀ TRÍCH THEO L NGẾ ƯƠ ƯƠ

Nghi p v  21ệ ụ

Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy đ nhịTrích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy đ nhị

Các b  ph nộ ậ L ng thángươ Trích vào chi phí Tr  l ngừ ươ T ng ổ
trích

BHXH BHYT KPCĐ BHXH BHYT

Công nhân tr c ti p sxự ế 28.000 4.200 560 560 1.400 280 7.000

Nhân viên qu n lý PXả 7.000 1.050 140 140 350 70 1.750

C ngộ 35.000 5.250 700 700 1.750 350 8.750

6.650 2.100



K  TOÁN L NG VÀ TRÍCH THEO L NGẾ ƯƠ ƯƠK  TOÁN L NG VÀ TRÍCH THEO L NGẾ ƯƠ ƯƠ

Nghi p v  21ệ ụ

N  334ợ L ng ph i tr  CNVươ ả ả 2.100

N  622ợ Chi phí nhân công tr c ti pự ế 5.320

N  627ợ Chi phí s n xu t chungả ấ 1.330

Có 338 Chi phí ph i tr  khácả ả 8.750



K  TOÁN L NG VÀ TRÍCH THEO L NGẾ ƯƠ ƯƠK  TOÁN L NG VÀ TRÍCH THEO L NGẾ ƯƠ ƯƠ

Nghi p v  22ệ ụ

N p b o hi m xã h i năm tr c là 30.000 b ng ộ ả ể ộ ướ ằ
ti n g i ngân hàngề ử
N p b o hi m xã h i năm tr c là 30.000 b ng ộ ả ể ộ ướ ằ
ti n g i ngân hàngề ử

N  338ợ Ph i tr  khácả ả 30.000

Có 112 Ti n g i ngân hàngề ử 30.000



K  TOÁN L NG VÀ TRÍCH THEO L NGẾ ƯƠ ƯƠK  TOÁN L NG VÀ TRÍCH THEO L NGẾ ƯƠ ƯƠ

Nghi p v  23ệ ụ

Chi 1.000 b ng ti n m t cho ho t đ ng công đoàn ằ ề ặ ạ ộ
t i đ n v  t  ngu n kinh phí công đoàn gi  l iạ ơ ị ừ ồ ữ ạ
Chi 1.000 b ng ti n m t cho ho t đ ng công đoàn ằ ề ặ ạ ộ
t i đ n v  t  ngu n kinh phí công đoàn gi  l iạ ơ ị ừ ồ ữ ạ

N  338ợ Ph i tr  khácả ả 1.000

Có 111 Ti n m tề ặ 1.000



K  TOÁN T P H P CHI PHÍ S N XU TẾ Ậ Ợ Ả ẤK  TOÁN T P H P CHI PHÍ S N XU TẾ Ậ Ợ Ả Ấ

T ng chi phí s n xu t = 621 + 622 + 627ổ ả ấ

K  toán k t chuy n chi phí s n xu t đ  tính giá thành:ế ế ể ả ấ ểK  toán k t chuy n chi phí s n xu t đ  tính giá thành:ế ế ể ả ấ ể

N  154ợ Chi phí SXKD d  dangở 113.650

Có 621 Chi phí NVL tr c ti pự ế 59.000

Có 622 Chi phí nhân công tr c ự
ti pế

33.320

Có 627 Chi phí s n xu t chungả ấ 21.330



TÍNH GIÁ THÀNH S N PH MẢ ẨTÍNH GIÁ THÀNH S N PH MẢ Ẩ

N  155ợ Thành ph mẩ 120.000

Có 154 Chi phí SXKD d  dangở 120.000

Giá thành 
s n ph mả ẩ
Giá thành 
s n ph mả ẩ

Chi phí s n ả
xu t d  dang ấ ở

đ u kỳầ

Chi phí s n ả
xu t d  dang ấ ở

đ u kỳầ

Chi phí s n ả
xu t phát ấ

sinh trong kỳ

Chi phí s n ả
xu t phát ấ

sinh trong kỳ

Chi phí s n ả
xu t d  dang ấ ở

cu i kỳố

Chi phí s n ả
xu t d  dang ấ ở

cu i kỳố

10.825120.000 113.650 4.475



CHI PHÍ
S N XU TẢ Ấ

S N Ả
PH MẨhoàn thành

PHÂN X NG ƯỞ
S N XU TẢ Ấ

ph mẩ

thành
ch a hoàn
ư

S nả  

QUY TRÌNH K  TOÁN S N XU TẾ Ả ẮQUY TRÌNH K  TOÁN S N XU TẾ Ả ẮQUY TRÌNH K  TOÁN S N XU TẾ Ả ẮQUY TRÌNH K  TOÁN S N XU TẾ Ả Ắ

621621

622622

627627

154154 155155

QUY TRÌNH S N XU TẢ ẮQUY TRÌNH S N XU TẢ ẮQUY TRÌNH S N XU TẢ ẮQUY TRÌNH S N XU TẢ Ắ

N  154/CÓ 621Ợ

N  154/CÓ 622Ợ

N  154/CÓ 627Ợ

N  155/CÓ 154Ợ



K  TOÁN TIÊU TH  S N PH MẾ Ụ Ả ẨK  TOÁN TIÊU TH  S N PH MẾ Ụ Ả Ẩ

 Chuy n giao ể ph n l n r i ro và l i íchầ ớ ủ ợ  
g n li n v i quy n s  h u s n ph m ắ ề ớ ề ở ữ ả ẩ
ho c hàng hóa cho ng i muaặ ườ

 Không còn n m gi a quy n qu n lý ắ ữ ề ả
hàng hóa nh  ng i s  h u hàng hóa ư ườ ở ữ
ho c quy n ki m soát hàng hóa ặ ề ể

 Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch nượ ị ươ ố ắ ắ

 Doanh nghi p đã thu đ c ho c s  thu đ c l i ích kinh ệ ượ ặ ẽ ượ ợ
t  t  giao d ch bán hàngế ừ ị

 Xác đ nh đ c chi phí liên quan đ n giao d ch bán hàngị ượ ế ị

Thành ph m đ c xem là tiêu th  n u th a ẩ ượ ụ ế ỏ 5 đi u ki nề ệ :



K  TOÁN TIÊU TH  S N PH MẾ Ụ Ả ẨK  TOÁN TIÊU TH  S N PH MẾ Ụ Ả Ẩ

Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vấ ị ụ: toàn b  s  ti n thu ộ ố ề
đ c ho c s  thu đ c t  giao d ch.ượ ặ ẽ ượ ừ ị

Chi t kh u th ng m iế ấ ươ ạ : kho n ti n gi m tr  doanh thu do ả ề ả ừ
ng i mua hàng hóa, d ch v  mua v i kh i l ng l nườ ị ụ ớ ố ượ ớ

Hàng bán b  tr  l iị ả ạ : Tr  giá s n ph m, d ch v  b  khách hàng ị ả ẩ ị ụ ị
tr  ả

l i do nguyên nhân vi ph m cam k t, h p đ ng; hàng kém ạ ạ ế ợ ồ
ph m ch t, không đúng ch ng lo i, quy cách.ẩ ấ ủ ạ

Gi m giá hàng bánả : Kho n gi m ả ả

tr  trên giá bán cho s  hàng hóa, ừ ố

d ch v  đã bán kém ph m ch t ho cị ụ ẩ ấ ặ

không đúng theo quy đ nh c a ị ủ

h p đ ng kinh tợ ồ ế



K  TOÁN TIÊU TH  S N PH MẾ Ụ Ả ẨK  TOÁN TIÊU TH  S N PH MẾ Ụ Ả Ẩ

Giá v n hàng bán ố : chi phí s n xu t k t tinh trong s n ph m ả ấ ế ả ẩ
đ c bán ra trong kỳ.ượ

Chi phí bán hàng: chi phí b  ra trong quá trình tiêu th  s n ỏ ụ ả
ph m, hàng hóa, d ch v  nh  chi phí b o qu n, đóng gói, v n ẩ ị ụ ư ả ả ậ
chuy n, b o hành hàng hóa...ể ả

Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ : chi phí qu n lý ả
chung liên quan đ n ho t đ ng qu n lý doanh ế ạ ộ ả
nghi pệ  nh  chi phí l ng và các kho n trích theo l ng ư ươ ả ươ
c a nhân viên qu n lý, văn phòng; chi phí văn phòng nh  v t ủ ả ư ậ
li u, công c  d ng c , kh u hao s a ch a tài s n c  đ nh ệ ụ ụ ụ ấ ử ữ ả ố ị
dùng cho b  ph n qu n lý, d  phòng ph i thu khó đòi; d ch ộ ậ ả ự ả ị
v  mua ngoài nh  đi n, n c, đi n tho i; chi phí khác nh  ụ ư ệ ướ ệ ạ ư
chi phí ti p khách, t  ch c h i nghế ổ ứ ộ ị...



Giá v n hàng bánố

632Thành ph m -155ẩ

VAT đ u ra - 3331ầ

Giá ch a VATư

Giá v nố

Ph i thu khách hàngả

131Doanh thu - 511

VAT



K  TOÁN XÁC Đ NH K T QU  KINH DOANHẾ Ị Ế ẢK  TOÁN XÁC Đ NH K T QU  KINH DOANHẾ Ị Ế Ả

LÃI LỖ
DT - CP CP - DT

811- CP KHAC

421-LN CHUA PP 421

642-QLDN 515-TNTC

635-CPTC

821-THUE TNDN

632-GVHB 911-KET QUA KD 511-DTBH

641-CPBH 711-KHAC



K  TOÁN XÁC Đ NH K T QU  KINH DOANHẾ Ị Ế ẢK  TOÁN XÁC Đ NH K T QU  KINH DOANHẾ Ị Ế Ả

Giá v n hàng bánố 632
4.500 5.000 (3)

500

5.000 5.000

Doanh thu bán hàng 511

(1) 600 10.500
(2) 13.300 3.400

13.900

Xác đ nh k t qu  kinh doanhị ế ả 911

(3) 9.900 13.300 (3)

(4) 3.400

13.300 13.300

L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố 421

-0-
3.400 (4)

Chi t kh u TMế ấ 521

150 150 (1)

150 150

Gi m giá hàng bánả 521

250 250 (1)

250 250

Chi phí bán hàng 641
2.500 3.500 (3)
1.000

3.500 3.500

Chi phí qu n lý DNả 642
1.200 1.400 (3)

200

1.400 1.400

3

3

Hàng bán b  tr  l iị ả ạ 521

200 200 (1)

200 200

1 1

1

4

4



S  Đ  - QUY TRÌNH HO T Đ NG S N XU T KINH DOANHƠ Ồ Ạ Ộ Ả ẤS  Đ  - QUY TRÌNH HO T Đ NG S N XU T KINH DOANHƠ Ồ Ạ Ộ Ả Ấ

SDDK
GIA THANH BAN HANG

GVHB

SDCK

LAI LO

811- CP KHAC

421421-LN CHUA PP

635-CPTC

821-THUE TNDN

911-KET QUA KD 511-DTBH

711-KHAC

515-TNTC
627

632-GVHB

641-CPBH

642-QLDN

154-CPSXKDDD

155-TP
621

622
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